TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA UBND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
 ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT DÂN SỐ
CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VÀ BỐ CỤC

	TT
	Cơ quan 
góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1. 
	UBND tỉnh Lào Cai
	Pháp lệnh Dân số năm 20043 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua ngày 09/01/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2003 đã có nhiều tác động tích cực trong việc điều chỉnh toàn diện vấn đề dân số; tạo được khung pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công tác dân số; bảo đảm quyền cơ bản của con người và quyền sinh sản; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với công tác dân số. Tuy nhiên, sau 14 thực hiện, Pháp lệnh dân số đã bộc lộ những hạn chế, không đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.  Do vậy, việc xây dựng và ban hành Luật Dân số là cần thiết, sẽ đảm bảo quyền con người và quyền sinh sản theo quy dịnh của Hiến pháp năm 2013; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với công tác dân số, khắc phục được những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành trong những năm qua, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra khi tình hình kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều thay đổi khác biệt so với thời điẻm ban hành Pháp lệnh dân số.
	


Phần I

CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VỀ BỐ CỤC VÀ NGOÀI CHƯƠNG, ĐIỀU

	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý
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Phần II

CÁC Ý KIẾN GÓP Ý CỤ THỂ VỀ CHƯƠNG, ĐIỀU

	TT
	Cơ quan
 góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	1. 
	UBND tỉnh Lào Cai
	Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 3: Giải thích từ ngữ: Đề nghị bổ sung thêm khái niệm “Quản lý nhà nước về dân số”.
- Điều 6: Nội dung quản lý nhà nước về dân số: Đề nghị bổ sung và sửa lại tên điều là “Nội dung quản lý nhà nước về dân số và công tác dân số”.

- Điều 7: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác dân số: Đề nghị bổ sung và sửa lại tên điều là “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong quản lý nhà nước về dân số và công tác dân số”. Đề nghị xem xét không giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành Trung ương trong văn bản Luật (từ khoản 2 đến khoản 14 và khoản 16) vì đó là trách nhiệm của Chính phủ.

Chương II. QUY MÔ DÂN SỐ

- Điều 16: Quyền, nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động về dân số

Tại khoản 2: Mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có quyền: Đề nghị chọn phương án 1 “Quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm về thời gian sinh con, số con, khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con tốt. Nhà nước khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên có hai con”. Vì phương án 1 thực hiện sẽ linh hoạt và mềm dẻo, tôn trọng, đảm bảo quyền con người theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngoài việc trao quyền tự quyết cho các cặp vợ chồng, nhà nước khuyến khích các cặp vợ chồng chỉ nên có hai con.

- Điều 20. Phòng tránh và điều trị vô sinh

Khoản 4 Điều 20 quy định trách nhiệm điều trị vô sinh nghĩa là quy định các nội dung tổ chức, cá nhân phải tuân theo trong điều trị vô sinh, do vậy, việc điểm b khoản 4 “Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp nhận hoặc chuyển giao công nghệ về phương pháp mới…” là không thống nhất với tiêu đề của khoản. Đề nghị nghiên cứu chỉnh lý cho thống nhất.

Chương III. CƠ CẤU DÂN SỐ

- Điều 25. Biện pháp bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh

- Điều 26. Trách nhiệm bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh

- Các khoản của Điều 25, Điều 26 được đánh số thứ tự a,b,c… là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, theo đó, số thứ tự các khoản của Điều phải dùng chữ số Ả rập (1,2,3…), sau số thứ tụ có dấu chấm (.). Đề nghị chỉnh lý số thứ tự các khoản của Điều cho phù hợp.
- Khoản b Điều 25 (Sau chỉnh lý là khoản 2 Điều 25) quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho các cặp vợ chồng sinh con gái một bề. Có ý kiến cho rằng quy định như vậy là phân biệt con trai và con giá, tạo sự bất bình đẳng về giới, khiến con người có suy nghĩ chắc sinh con gái có thiệt thòi, yếu kém nào nên mới phải có sự đền bù, gây ra hiểu lầm không đúng về giá trị con gái. Hơn nữa, trong xã hội hiện nay, việc sinh con không bị chi phối nhiều bởi tiền bạc, đối với các gia đình nghèo thì dù là con trai, hay con gái cũng cần nhận được hỗ trợ. Đề nghị nghiên cứu không quy định hỗ trợ vật chất cho các cặp vợ chồng sinh con gái một bề.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý
Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý
Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý
Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý


	2. 
	UBND tỉnh Bến Tre
	-  Điều 10, khoản 8 …lưu hành phương tiện, dụng cụ chỉ có công dụng chẩn đoán giới tính thai nhi… Đề nghị sửa lại bỏ chữ “chỉ”
- Điều 12, khoản 2 … dự án phát triển kinh tế - xã hội, dân số và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dân số. Đề nghị sửa lại … dự án phát triển kinh tế - xã hội, dân số và chăm sóc sức khoẻ sinh sản.
- Điều 13, khoản 3, phần c. Đề nghị sửa lại là Bảo đảm mối quan hệ tương quan giữa mức sinh với số người trong độ tuổi sinh đẻ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, vô sinh, phá thai phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Điều 16, khoản 2. Nên chọn phương án 1 cho phù hợp vì tại khoản 1 Điều 5 và khoản 4, Điều 49 có ghi vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con.

- Điều 20, khoản 3, điểm đ: nên ghi là Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát nơi làm việc, nơi cư trú của các dịch vụ về phòng tránh vô sinh.

- Điều 21, khoản 4. Đề nghị sửa lại là người vợ có quyền yêu cầu người chồng hay các thành viên khác trong gia đình giúp vợ thực hiện phá thai an toàn và có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần khi người vợ thực hiện phá thai.

- Các khoản a,b,c,d… tạiĐiều 25, 26, 27, 28, 29 nên ghi lại theo số thứ tự 1, 2, 3, 4…
Tại Điều 25, khoản 5. Đề nghị sửa lại: …Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính trong khi mang thai đến khi sinh.
- Điều 26, khoản 4: đề nghị sửa lại là UBND các cấp có trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới và đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh.

- Điều 26, khoản 5: Đề nghị sửa lại là …không phân biệt đối xử về giới và lồng ghép tiêu chuẩn này vào cuộc vận động xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa.

- Điều 32: Đề nghị sửa lại: Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi.

* Khoản 1: đề nghị sửa lại: Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về tác dụng có hại của rượu bia và không sử dụng rượu bia, thuóc lá…
* Khoản 2: Đề nghị thêm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định 1533 của Thủ tướng Chính phủ năm 2016, ghi: Xây dựng và phát triển các câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe, Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau cho người cao tuổi.
* Khoản 3: Đề nghị sửa lại lại: Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người cao tuổi.

- Điều 35, khoản 1 và Điều 37 khoản 1, điểm a có sự trùng lấp nên xem lại.

- Điều 38 nên thêm dấu phẩy “bệnh,tật” vì có chỗ phẩy, chỗ không.

- Đề nghị bỏ khoản 7, Điều 43.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo do chỉ lưu hành phương tiện, dụng cụ chi có công dụng này
Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý


	3. 
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	- Tại khoản 5 Điều 5: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung nội dung cho phù hợp và nghĩa trong cụm từ “Thúc đẩy cung cấp dịch vụ qua mạng”.
- Tại khoản 3 Điều 6: Đề nghị xem xét, chỉnh sửa và bổ sung thành “Thẩm định, phê duyệt các dự án, quy hoạch có liên quan tới công tác dân số và phát triển theo quy định của pháp luật hiện hành”.

- Tại khoản 1 Điều 18: Đề nghi cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung cụm từ “giới tính” và ghi thành “Người có nhu cầu sử dụng biện pháp tránh thai có quyền được tư vấn, tiếp cận thông tin, được lựa chọn biện pháp tránh thai theo nguyện vọng và được đáp ứng nhu cầu, không bị phân biệt đối xử giữa các nhóm tuổi, giới tính và tình trạng hôn nhân”.
- Tại khoản 1 Điều 20. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét và bổ sung thành “Quyền được phòng tránh và điều trị vô sinh”

- Tại Điều 32. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung từ để trở thành cụm từ đầy đủ “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi”
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý một số nội dung cho phù hợp quy định cụ thể



	4. 
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Tại Dự thảo Luật Dân số - Điều 3, Chương I, cần giải thích từ ngữ “dịch vụ dân số” và “dịch vụ kế hoạch hóa gia đình” cụ thể hơn để phân biệt rõ hai khái niệm này, đề nghị bổ sung thêm biện pháp ổn định cơ cấu dân số trong nội dung “dịch vụ dân số”

- Tại Điều 10, đề nghị bổ sung thêm nội dung về hành vi nghiêm cấm: “Cản trở, hành hung đối với người thực hiện tư vấn, tuyên truyền và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình”.

- Tại khoản 2, Điều 16 về quyền, nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong thực hiện cuộc vận động về dân số và kế hoạch hóa gia đình có đưa ra 3 phương án, trong đó có 02 phương án để các gia đình tự quyết định số con, điều này có ưu điểm là tôn trọng, bảo đảm quyền con người nhưng chỉ phù hợp với những vùng, tỉnh đã đạt mức sinh thay thế và duy trì bền vững, tuy nhiên sẽ không phù hợp với nhiều tỉnh, thành phố có mức sinh cao như tỉnh Quảng Bình. Do đó, nên chọn phương án 3 và đề nghị  viết lại là: “Quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm về thời gian và khoảng cách sinh con. Sinh đủ 2 con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định” để vừa có tính linh hoạt, mềm dẻo nhằm duy trì mức sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lý trong phạm vi cả nước. Giảm sinh ở những tỉnh có mức cao như tỉnh Quảng Bình, khuyến khích sinh ở những nơi có mức sinh thấp. Đồng thời, để phương án này sẽ phù hợp và có tính thống nhất với “Chính sách của Nhà nước về dân số” được quy định tại Điều 5 Dự Luật.

Song song với điều này, Luật nên đưa ra chế tài xử phạt rõ ràng, cụ thể đối với các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên đối với những vùng, tỉnh có mức sinh cao, cũng như hành vi lựa chọn giới tính thai nhi để khống chế tình trạng chênh lệch giới tính khi sinh (nếu có).

- Quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dân số được thể hiện rõ tại 

Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 là “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển…” (dân số và phát triển bao gồm: quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bổ dân số), tuy nhiên vấn đề nay chưa được thể hiện rõ ở Chương VII: các biện pháp thực hiện công tác dân số. Trong luật, cần đưa ra các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế và phải thể hiện được gắn dân số trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tiến tới đảm bảo phát triển nhanh, bền vững.

- Định hướng trong thời gian tới, “Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số”, do đó các nội dung cũng như hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng dân số cần được cụ thể hóa trong Dự luật như: Khám sức khỏe tiền hôn nhân; Sàng lọc; chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thực tế hiện nay tác động của việc triển khai các hoạt động này còn nhỏ lẻ, dàn trãi, hướng dẫn hoạt động chưa có sự thống nhất, một số các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật các hoạt động liên quan đến chương trình nâng cao chất lượng dân số nhất là khám sức khỏe tiền hôn nhân; sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Đưa việc thực hiện sàng lọc sơ sinh vào danh mục bảo hiểm y tế cho trẻ em để chủ động về nguồn lực và việc lấy mẫu xét nhiệm sàng lọc sơ sinh trở thành công việc thường xuyên của các đơn vị liên quan, các cơ sở y tế.

Cần thảo luận và nghiên cứu để quy định rõ, thống nhất các mặt bệnh sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh bổ sung vào danh mục các bệnh được khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở y tế để nâng cao hiểu biết của người dân về chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh và coi đây là nhiệm vụ của các cơ sở y tế.

- Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nhiều địa phương và trên toàn quốc hiện đang ở mức báo động, nhưng các nội dung nêu ở mục 1, Chương III cả dự luật chưa thể hiện được các chính sách, quy định cụ thể về điều chỉnh cơ cấu dân số và khống chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Do đó, tại Luật Dân số cần phải đưa ra các quy định và các biện pháp can thiệp cụ thể, đủ mạnh để điều chỉnh cơ cấu dân số nói chung và đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh nói riêng.

- Tại Điều 21 quy định về quyền và nghĩa cụ của người được phá thai, để đảm bảo an toàn cho đối tượng đến nhận dịch vụ và một phần hạn chế lạm dụng quyền được phá thai nhằm mục đích lựa chọn giới tính thai nhi, cần bổ sung các quy định cụ thể về tuổi thai nhi và các điều kiện đủ để phá thai kèm theo.

Cần cụ thể hóa trong Dự luật các vấn đề cấp phép, thu hồi giấy phép hành nghề của người cung cấp dịch vụ phá thai hoặc các quy định xử lý nghiêm đối với các cơ sở phá thai chui, không an toàn.

- Tại Điều 49: Tuyên truyền, phổ biến, tư vấn về dân số và phát triển, nội dung truyền thông, giáo dục theo hướng chuyển dần sang chính sách dân số và phát triển. Cần đổi mới và bổ sung nội dung truyền thông về cơ cấu dân số, nâng cao chất lượng dân số, phân bổ dân số, ở đây mới chỉ nêu nội dung truyền thông về quy mô dân số.

- Tại Điều 51: Cung cấp dịch vụ dân số, đề nghị bổ sung thêm dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và viết thành: Cung cấp dịch vụ dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Từ trước đến nay, tại địa phương chủ yếu mới có mạng lưới cung cấp dịch vụ về quy mộ dân số cụ thể là cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chưa có mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số về cơ cấu, chất lượng và phân bổ dân số. Vì vậy, cần bổ sung nội dung hình thành mạng lưới cung cấp các dịch vụ này trước khi “nâng cao hiệu quả họat động của mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số toàn diện về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bổ dân số” được quy định tại Điều 51 của Dự Luật về “Cung cấp dịch vụ dân số”.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý một số nội dung cho phù hợp quy định cụ thể
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	1. 
	UBND tỉnh Lào Cai
	Ngôn ngữ và kỹ thuật trình bày

- Đề nghị chỉnh lý các cụm từ “người các dân tộc thiểu số” thành “người dân tộc thiểu số” cho chính xác.

- Điều 7 dự thảo có hai khoản 2. Đề nghị chỉnh lý số thứ tự các khoản trong Điều 7 cho phù hợp.

- Bỏ 01 cụm từ “dài hạn” trong khoản 4 Điều 32: “Xây dựng và phổ biến các mô hình chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn dài hạn tại cộng đồng và cơ sở tập trung cho người cao tuổi”.

- Bỏ 01 từ “về” trong khoản 2 Điều 41: “Người chưa thành niên, thanh niên có trách nhiệm thực hiện pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình…”.

- Khoản 3 Điều 41 dự thảo có hai điểm c. Đề nghị chỉnh lý số thứ tự điểm c quy định về “Tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát…” thành điểm d phù hợp.

- Chỉnh lý cách đánh số thứ tự các khoản ở các Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29 cho phù hợp với quy định của pháp luât về kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật như ý kiến tham gia đối với Điều 25 nêu trên.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý một số nội dung cho phù hợp quy định cụ thể



	2. 
	UBND tỉnh Bến Tre
	Nội dung cần bổ sung

- Vận động người khuyết tật, nhiễm chất độc da cam, rối loạn chuyển hóa di truyền không nên sinh con hoặc hạn chế sinh con, vì nếu đối tượng này sinh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dân số.

- Quy định khung xử phạt các hành vi lựa chọn giới tính.

- Quy định về phá thai ở tuổi vị thành niên.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý một số nội dung cho phù hợp quy định cụ thể




